KẾT QUẢ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH KHUNG, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Chương trình hiệu chỉnh sau lịch nghiệm thu chương trình chất lượng cao (lần 4)

I. NỘI DUNG CHUNG GIỮA CÁC NGÀNH:
- CAO ĐẲNG: Các môn học của nhóm môn học cơ sở giữa các ngành có 3 môn khác nhau, các môn giống là KINH TẾ VI MÔ; NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN; MARKETING CĂN BẢN thì giống tên môn học nhưng thời lượng thì khác nhau.
- TRUNG CẤP: Các môn học của nhóm môn học cơ sở giữa các ngành có 3 môn khác nhau, các môn giống là KINH TẾ VI MÔ; NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN; MARKETING CĂN BẢN (QTDN+KTDN); TÀI CHÍNH TIỀN TỆ (TCDN+KTDN) thì giống tên môn học nhưng thời lượng thì khác nhau.
II. CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
CTĐT trình độ cao đẳng đối chiếu với bảng trước ngày 19/9/2019 thì có sự hoán đổi môn học ở nhóm môn học tự chọn thành bắt buộc và ngược lại
	STT
	Nội dung lỗi
	Nội dung cần hiệu chỉnh

	1
	CTK CHƯA ĐẠT 60%
	CHỈ ĐẠT 59,69%

	2
	Trang 3 (Mục 2): Có số lượng MH không đúng
	Đúng là 34

	3
	Mã môn học các môn học Phân tích hoạt động kinh doanh; Kinh tế vĩ mô; Kế toán ngân hàng giữa CTK và KHGD không thống nhất
	Thống nhất lại mã môn học 

	4
	CTK: Còn viết tắt tên môn học
	MH Kế toán trên PM Misa viết đầy đủ

	5
	CTK có môn học Kế toán hành chính sự nghiệp mà KHGD ko có
	Xem lại môn học này

	6
	- CTK cộng trừ số liệu sai
- KHGD có HK3 cộng trừ số liệu sai
	Kiểm tra lại số liệu cho chính xác

	7
	Trang 5 giữa mục 3, 4 không có nội dung chú thích các môn học gắn dấu *
	Bổ sung theo mẫu

	8
	Sơ đồ mối liên hệ không thống nhất với KHGD và còn môn học chưa vẽ đường đi
	Sơ đồ hiệu chỉnh lại cho đúng với KHGD và bổ sung đường đi các môn học còn thiếu

	9
	CTK+KHGD: Chưa có ký hiệu ** của các MH học tại DN
	Bổ sung ký hiệu ** vào MH học tại DN, đảm bảo tỷ lệ 40% thực hành học tại DN

	9
	Đối chiếu với CTK trước ngày 19/9/2019:
Bỏ các môn học sau:
- Nguyên lí thống kê
- Tài chính DN1
- Soạn thảo văn bản
- Kinh tế vĩ mô
- Kế toán thương mại dịch vụ
- Môn học tự chọn: Kế toán chi phí; Kế toán mỹ, Kiểm toán
Thêm các môn học sau:
- Luật kinh tế
- Tài chính – tiền tệ
- Môn học tự chọn: Thương mại điện tử, Nghiệp vụ ngân hàng, Tâm lý kinh doanh, Thị trường chứng khoán
	


 III. TRUNG CẤP CHÍNH QUY: CTĐT đối chiếu với bảng nghiệm thu trước ngày 19/9/2019 là bỏ 4 môn, thêm vào 9 môn, chia nhỏ thời lượng từng môn
	STT
	Nội dung lỗi
	Nội dung cần hiệu chỉnh

	1
	Trang 3: Mục 2 (Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học) sai số liệu
	Cập nhật lại số liệu đúng theo chương trình

	2
	Sơ đồ mối liên hệ chưa vẽ đường đi đến TTTN
	Vẽ đường đi các môn học đầy đủ

	3
	CTK + KHGD: 
- Chưa cập nhật theo mã môn học mới của các môn học chung, văn hóa
- Số liệu cộng trừ sai
- Có 2 môn học cùng mã môn học là KTT444
- CTK: Còn viết tắt tên môn học
- KHGD: cộng trừ số liệu sai
	- Cập nhật theo quy định mã môn học mới các môn chung, văn hóa
- Kiểm tra và cập nhật lại số liệu chính xác
- Xem lại mã môn học của 2 môn Thuế; Kế toán trên PM Misa
- MH Kế toán trên PM Misa viết đầy đủ
- Cập nhật lại số liệu của HK2,6

	4
	CTK+KHGD: Chưa có ký hiệu ** của các MH học tại DN
	Bổ sung ký hiệu ** vào MH học tại DN, đảm bảo tỷ lệ 40% thực hành học tại DN

	5
	Đối chiếu với CTK trước ngày 19/9/2019:
- Bỏ các môn học sau:
1/ Nguyên lý thống kê
2/ Tài chính DN1
3/ Kế toán thương mại dịch vụ
4/ 4 môn học tự chọn
- Thêm các môn học sau:
1/ Luật kinh tế
2/ Tài chính – Tiền tệ
3/ Báo cáo thuế
4/ Kế toán quản trị
5/ Kế toán DN3
6/ Phân tích hoạt động kinh doanh
7/ Kế toán trên Excel
8/ Kế toán hành chính sự nghiệp.
9/ 4 môn học tự chọn
	


IV. LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG:
	STT
	Nội dung lỗi
	Nội dung cần hiệu chỉnh

	1
	Trang 3: Mục 2 sai giờ, cách trình bày văn bản
	Chỉnh lại số giờ cho đúng với số giờ tổng của chương trình và trình bày lại văn bản

	2
	- CTK: Mã môn học các môn học chung của đã cập nhật nhưng chưa đúng
- KHGD: Mã môn học chung chưa cập nhật
	Cập nhật lại cho đúng mã môn học

	3
	CTK: Cộng trừ số liệu sai
	Hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng

	4
	CTK+KHGD: Sai số giờ tự học của 2 môn học Kinh tế vĩ mô, Luật kinh doanh
	Hiệu chỉnh lại giờ tự học của 2 môn là 1

	5
	KHGD: Không đúng mẫu
	Bổ sung cách chọn môn học tự chọn, HK1 thêm dòng “Môn học tự chọn” dù không có môn tự chọn

	6
	Giữa phần CTK và KHGD thiếu hướng dẫn các môn học được đánh dấu *
	Bổ sung theo mẫu

	7
	Sơ đồ mối liên hệ: sai tên môn học
	Chỉnh lại tên môn học Giáo dục chính trị

	8
	CTK+KHGD: Chưa có ký hiệu ** của các MH học tại DN
	Bổ sung ký hiệu ** vào MH học tại DN, đảm bảo tỷ lệ 40% thực hành học tại DN

	9
	- Đối chiếu với chương trình Cao đẳng, Trung cấp:
- Thêm mới 3 môn mới: QUẢN TRỊ HỌC (2/1); KINH TẾ VĨ MÔ (3 thực hành); LUẬT KINH DOANH (3 thực hành). Trong đó 2 môn Kinh tế vĩ mô; Luật kinh doanh có thời lượng hoàn toàn là thực hành
- Các môn học còn lại thì chương trình CĐ, TC đều có học và liên thông học theo thời lượng CĐ không xem xét trường hợp trừ thời lượng
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KẾT QUẢ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH KHUNG, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
Chương trình hiệu chỉnh sau lịch nghiệm thu chương trình chất lượng cao (lần 4)

I.  CAO ĐẲNG CHÍNH QUY: So với chương trình trước ngày 19/9/2019 không thay đổi chỉ thay đổi các môn học tự chọn
	STT
	Nội dung lỗi
	Nội dung cần hiệu chỉnh

	1
	CTK + KHGD: Có mã môn học Quản trị chuỗi cung ứng không thống nhất
	Hiệu chỉnh lại thống nhất 1 mã môn học

	2
	KHGD: HK2 có 2 môn học Tin học; Tiếng Anh sai mã môn học. HK3 sai chính tả từ đồ án
	Chỉnh lại cho đúng theo CTK

	3
	Trang 10: Mục 5.3 sai nội dung
	Chỉnh lại đúng theo mẫu của liên thông

	4
	Sơ đồ mối liên hệ chưa vẽ đường đi đến TTTN
	Bổ sung đầy đủ các môn học phải có đường đi đến TTTN

	5
	CTK+KHGD: Chưa có ký hiệu ** của các MH học tại DN
	Bổ sung ký hiệu ** vào MH học tại DN, đảm bảo tỷ lệ 40% thực hành học tại DN


II.  TRUNG CẤP  CHÍNH QUY: So với chương trình trước ngày 19/9/2019 không thay đổi chỉ thay đổi các môn học tự chọn
	TT
	Nội dung lỗi
	Nội dung cần hiệu chỉnh

	1
	Trang 4: Mục 2 sai số liệu
	Hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng

	2
	CTK và KHGD: có tên môn học Tài chính DN chưa thống nhất
	Thống nhất là TCDN hay TCDN 1

	3
	Sơ đồ mối liên hệ còn 1 số môn học chưa vẽ đường đi đến TTTN
	Bổ sung đầy đủ các môn học phải có đường đi đến TTTN

	4
	CTK+KHGD: Chưa có ký hiệu ** của các MH học tại DN
	Bổ sung ký hiệu ** vào MH học tại DN, đảm bảo tỷ lệ 40% thực hành học tại DN


III.  LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG:
	STT
	Nội dung lỗi
	Nội dung cần hiệu chỉnh

	1
	Sai tên ngành nghề
	Tên ngành, nghề bỏ từ liên thông

	2
	Trang 4 tại mục 2: Sai số lượng môn học 
	Đúng là 22

	3
	CTK và KHGD: Sai mã môn học các môn học chung
	Chỉnh lại cho đúng theo quy ước cách đánh mã môn học

	4
	CTK+KHGD: Môn học “Lập kế hoạch kinh doanh” chưa có mã môn học
	Bố trí mã môn học

	5
	Trang 5 giữa mục 3, 4 không có nội dung chú thích các môn học gắn dấu *
	Bổ sung theo mẫu

	6
	- Đối chiếu với chương trình Cao đẳng, Trung cấp:
- Thêm mới 2 môn  mới: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (1/2); LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH (1 thực hành); 
- Các môn học sau thì chương trình CĐ, TC đều có học và liên thông học theo thời lượng CĐ không xem xét trường hợp trừ thời lượng
Kinh tế vi mô
Nguyên lý kế toán
Hành vi tổ chức
Quản trị tác nghiệp
TCDN 1
- Môn học “Quản trị tài nguyên nhân sự” có 75 giờ tăng 15 giờ so với thời lượng CĐ vì TC chưa học
	

	7
	Sơ đồ mối liên hệ chưa vẽ đường đi các môn học
	Bổ sung đầy đủ các môn học phải có đường đi cụ thể

	8
	CTK+KHGD: Chưa có ký hiệu ** của các MH học tại DN
	Bổ sung ký hiệu ** vào MH học tại DN, đảm bảo tỷ lệ 40% thực hành học tại DN


 


ĐỐI CHIẾU MÃ MÔN HỌC, SỐ TÍN CHỈ, SỐ TIẾT CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG, KHOA KINH TẾ
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	TCDN
	LOGISTICS
	QTDN
	KTDN
	Nhận xét

	1
	Kế toán doanh nghiệp
	3(2/1)
	
	3(1/2)
	
	Cùng mã MH

	2
	Kinh tế vi mô
	3(3/0)
	
	3(3/0)
	3(1/2)
	Cùng mã MH

	3
	Kinh tế vĩ mô
	Mã 12
	
	Mã 12
	Mã 76
	Cùng số giờ 

	4
	Luật kinh tế
	2(1/1)
	
	2(1/1)
	3(2/1)
	Cùng mã MH

	5
	Marketing căn bản
	3(3/0)
	
	3(3/0)
	3(2/1)
	Cùng mã MH

	6
	Nghiệp vụ ngân hàng
	3(1/2)
	
	
	2(1/1)
	Cùng mã MH

	7
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	
	
	3(2/1)
	2(1/1)
	Khác mã MH

	8
	Tài chính- tiền tệ
	2(1/1)
	
	
	3(2/1)
	Cùng mã MH

	9
	Tâm lý kinh doanh
	
	
	2(2/0)
	2(1/1)
	Cùng mã MH

	10
	Thống kê doanh nghiệp
	3(2/1)
	
	3(1/2)
	
	Cùng mã MH




ĐỐI CHIẾU MÃ MÔN HỌC, SỐ TÍN CHỈ, SỐ TIẾT CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC TRUNG CẤP, KHOA KINH TẾ
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	TCDN
	LOGISTICS
	QTDN
	KTDN
	Nhận xét

	1
	Kế toán doanh nghiệp
	3(2/1)
	
	3(1/2)
	
	Khác mã MH

	2
	Soạn thảo văn bản
	2(1/1)
	
	2(1/1)
	3(3/0)
	Cùng mã MH

	3
	Tài chính doanh nghiệp 1
	3(2/1)
	
	3(1/2)
	
	Khác mã MH

	4
	Luật kinh tế
	2(1/1)
	
	
	2(2/0)
	Khác mã MH

	5
	Nguyên lý kế toán
	4(4/0)
	
	4(4/0)
	3(3/0)
	Cùng mã MH

	6
	Nghiệp vụ ngân hàng
	3(3/0
	
	
	2(1/1)
	Khác mã MH

	7
	Tâm lý kinh doanh
	2(1/1)
	
	2(2/0)
	
	Cùng mã MH



ĐỐI CHIẾU MÃ MÔN HỌC, SỐ TÍN CHỈ, SỐ TIẾT CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG, KHOA KINH TẾ
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	QTDN
	KTDN
	Nhận xét

	1
	Kinh tế vĩ mô
	2(1/1)
	2(0/2)
	Cùng mã MH





KẾT QUẢ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH KHUNG, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (LẦN 2)
Chương trình hiệu chỉnh sau lịch nghiệm thu chương trình chất lượng cao (lần 5)

I. NỘI DUNG CHUNG GIỮA CÁC NGÀNH:
- CAO ĐẲNG: Các môn học của nhóm môn học cơ sở giữa các ngành có 3 môn khác nhau, các môn giống là KINH TẾ VI MÔ; NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN; MARKETING CĂN BẢN thì giống tên môn học nhưng thời lượng thì khác nhau.
- TRUNG CẤP: Các môn học của nhóm môn học cơ sở giữa các ngành có 3 môn khác nhau, các môn giống là KINH TẾ VI MÔ; NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN; MARKETING CĂN BẢN (QTDN+KTDN); TÀI CHÍNH TIỀN TỆ (TCDN+KTDN) thì giống tên môn học nhưng thời lượng thì khác nhau.
II. CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
CTĐT trình độ cao đẳng đối chiếu với bảng trước ngày 19/9/2019 thì có sự hoán đổi môn học ở nhóm môn học tự chọn thành bắt buộc và ngược lại
	STT
	Nội dung lỗi
	Nội dung cần hiệu chỉnh

	1
	CTK+KHGD: các môn học được ký hiệu (**) học tại DN chưa đủ 40% thời lượng thực hành của chương trình
	Chương trình đạt 330/474 giờ học tại DN (trừ môn Đồ án)

	2
	Sơ đồ mối liên hệ còn môn học chưa vẽ đường đi
	Bổ sung đường đi các môn học còn thiếu

	3
	Đối chiếu với CTK trước ngày 19/9/2019:
Bỏ các môn học sau:
- Nguyên lí thống kê
- Tài chính DN1
- Soạn thảo văn bản
- Kinh tế vĩ mô
- Kế toán thương mại dịch vụ
- Môn học tự chọn: Kế toán chi phí; Kế toán mỹ, Kiểm toán
Thêm các môn học sau:
- Luật kinh tế
- Tài chính – tiền tệ
- Môn học tự chọn: Thương mại điện tử, Nghiệp vụ ngân hàng, Tâm lý kinh doanh, Thị trường chứng khoán
	


 III. TRUNG CẤP CHÍNH QUY: CTĐT đối chiếu với bảng nghiệm thu trước ngày 19/9/2019 là bỏ 4 môn, thêm vào 9 môn, chia nhỏ thời lượng từng môn
NGÀY 30/10/2019 GỬI LẠI FILE MỚI NHƯNG KHÔNG DÙNG FILE CỦA ĐÀO TẠO HIỆU CHỈNH NÊN SỐ LIỆU VẪN CÒN SAI SỐ LIỆU NHƯ CŨ
	STT
	Nội dung lỗi
	Nội dung cần hiệu chỉnh

	1
	Trang 5, 6: Mục III, tổng cộng cộng trừ sai số liệu
	Cập nhật lại số liệu đúng theo chương trình (File Phòng TS-ĐT gửi đã có cập nhật)

	2
	Sơ đồ mối liên hệ chưa vẽ đường đi đến TTTN
	Vẽ đường đi các môn học đầy đủ

	3
	CTK+KHGD: các môn học được ký hiệu (**) học tại DN chưa đủ 40% thời lượng thực hành của chương trình
	Chương trình đạt 300/341,2 giờ học tại DN (trừ môn Đồ án)

	4
	Đối chiếu với CTK trước ngày 19/9/2019:
- Bỏ các môn học sau:
1/ Nguyên lý thống kê
2/ Tài chính DN1
3/ Kế toán thương mại dịch vụ
4/ 4 môn học tự chọn
- Thêm các môn học sau:
1/ Luật kinh tế
2/ Tài chính – Tiền tệ
3/ Báo cáo thuế
4/ Kế toán quản trị
5/ Kế toán DN3
6/ Phân tích hoạt động kinh doanh
7/ Kế toán trên Excel
8/ Kế toán hành chính sự nghiệp.
9/ 4 môn học tự chọn
	


IV. LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG:
	STT
	Nội dung lỗi
	Nội dung cần hiệu chỉnh

	1
	CTK+KHGD: các môn học được ký hiệu (**) học tại DN chưa đủ 40% thời lượng thực hành của chương trình
	Chương trình đạt 120/244 giờ học tại DN (trừ môn Đồ án)

	2
	- Đối chiếu với chương trình Cao đẳng, Trung cấp:
- Thêm mới 3 môn mới: QUẢN TRỊ HỌC (2/1); KINH TẾ VĨ MÔ (2 thực hành); LUẬT KINH DOANH (2 thực hành); KẾ TOÁN NGÂN HÀNG (2/1). Trong đó 2 môn Kinh tế vĩ mô; Luật kinh doanh có thời lượng hoàn toàn là thực hành và Kế toán ngân hàng; Kinh tế vĩ mô là 2 môn học chọn từ môn học tự chọn của hệ CĐ không được chọn
- Các môn học còn lại thì chương trình CĐ, TC đều có học và liên thông học nhiều hơn thời lượng CĐ không xem xét trường hợp trừ thời lượng.
	





KẾT QUẢ KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH KHUNG, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (LẦN 2)
Chương trình hiệu chỉnh sau lịch nghiệm thu chương trình chất lượng cao (lần 5)

I.  CAO ĐẲNG CHÍNH QUY: So với chương trình trước ngày 19/9/2019 không thay đổi chỉ thay đổi các môn học tự chọn
	STT
	Nội dung lỗi
	Nội dung cần hiệu chỉnh

	1
	CTK+KHGD: các môn học được ký hiệu (**) học tại DN chưa đủ 40% thời lượng thực hành của chương trình
	Chương trình đạt 360/474 giờ học tại DN (trừ môn Đồ án)

	2
	KHGD: Tại HK2 nhóm môn học tự chọn có 2 mã môn học là học trước
	Xem lại vì 2 mã môn học ký hiệu là môn học trước là không đúng, 2 môn hoc đó học cùng HK2


II.  TRUNG CẤP  CHÍNH QUY: So với chương trình trước ngày 19/9/2019 không thay đổi chỉ thay đổi các môn học tự chọn
	TT
	Nội dung lỗi
	Nội dung cần hiệu chỉnh

	1
	CTK+KHGD: các môn học được ký hiệu (**) học tại DN chưa đủ 40% thời lượng thực hành của chương trình
	Chương trình đạt 330/353,2 giờ học tại DN (trừ môn Đồ án)


III.  LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG:
NGÀY 30/10/2019 GỬI LẠI FILE MỚI NHƯNG KHÔNG DÙNG FILE CỦA ĐÀO TẠO HIỆU CHỈNH NÊN MỘT SỐ THÔNG TIN VẪN SAI NHƯ CŨ
	STT
	Nội dung lỗi
	Nội dung cần hiệu chỉnh

	1
	Trang 4: Mục 2 sai số giờ khối lượng lý thuyết
	Đúng là 360 giờ

	2
	CTK + KHGD: Có môn học Văn hóa doanh nghiệp chưa có mã môn học
	Bổ sung mã môn học

	3
	KHGD: Tại HK2 nhóm môn học tự chọn cso 2 mã môn học của môn học trước, song hành sai
	Vì mã môn học KTC262 cùng học ở HK2, mã LLCT507 không có trong chương trình

	4
	- Đối chiếu với chương trình Cao đẳng, Trung cấp:
- Thêm mới 2 môn  mới: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP (4/0); QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (1/2); LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH (2 thực hành);
- Môn học “Quản trị tài nguyên nhân sự” có 75 giờ tăng 15 giờ so với thời lượng CĐ vì TC chưa học
	

	5
	CTK+KHGD: các môn học được ký hiệu (**) học tại DN chưa đủ 40% thời lượng thực hành của chương trình
	Chương trình đạt 240/256 giờ học tại DN (trừ môn Đồ án)



[bookmark: _GoBack]ĐỐI CHIẾU MÃ MÔN HỌC, SỐ TÍN CHỈ, SỐ TIẾT CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG, KHOA KINH TẾ
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	TCDN
	LOGISTICS
	QTDN
	KTDN
	Nhận xét
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	Kế toán doanh nghiệp
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	3(1/2)
	
	Cùng mã MH

	2
	Kinh tế vi mô
	3(3/0)
	
	3(3/0)
	3(1/2)
	Cùng mã MH

	3
	Kinh tế vĩ mô
	2(1/1)
Mã 12
	
	2(1/1)
Mã 12
	2(1/1)
Mã 76
	Cùng số giờ 

	4
	Luật kinh tế
	2(1/1)
	
	2(1/1)
	3(2/1)
	Cùng mã MH

	5
	Marketing căn bản
	3(3/0)
	
	3(3/0)
	3(2/1)
	Cùng mã MH

	6
	Nghiệp vụ ngân hàng
	3(1/2)
	
	
	2(1/1)
	Cùng mã MH

	7
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	
	
	2(1/1)
	3(2/1)
	Khác mã MH

	8
	Tài chính- tiền tệ
	2(1/1)
	
	
	3(2/1)
	Cùng mã MH

	9
	Tâm lý kinh doanh
	
	
	2(2/0)
	2(1/1)
	Cùng mã MH

	10
	Thống kê doanh nghiệp
	3(2/1)
	
	3(1/2)
	
	Cùng mã MH




ĐỐI CHIẾU MÃ MÔN HỌC, SỐ TÍN CHỈ, SỐ TIẾT CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC TRUNG CẤP, KHOA KINH TẾ
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	TCDN
	LOGISTICS
	QTDN
	KTDN
	Nhận xét

	1
	Kế toán doanh nghiệp
	3(2/1)
	
	3(1/2)
	
	Khác mã MH

	2
	Soạn thảo văn bản
	2(1/1)
	
	2(1/1)
	3(3/0)
	Cùng mã MH

	3
	Tài chính doanh nghiệp 1
	3(2/1)
	
	3(1/2)
	
	Khác mã MH

	4
	Luật kinh tế
	2(1/1)
	
	
	2(2/0)
	Khác mã MH

	5
	Nguyên lý kế toán
	4(4/0)
	
	4(4/0)
	3(3/0)
	Cùng mã MH

	6
	Nghiệp vụ ngân hàng
	3(3/0)
	
	
	2(1/1)
	Khác mã MH

	7
	Tâm lý kinh doanh
	2(1/1)
	
	2(2/0)
	
	Cùng mã MH
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	TT
	TÊN MÔN HỌC
	QTDN
	KTDN
	Nhận xét

	1
	Kinh tế vĩ mô
	2(1/1)
	2(0/2)
	Cùng mã MH



